
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 3
Chủ điểm Bài học từ cuộc sống · Bài 9–10 (SGK tr. 41–47)

Tuần 23

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Chiếc cốc vỡ
Chiều ấy, Lan lau bàn thì lỡ tay làm rơi chiếc cốc thuỷ tinh của mẹ. Cốc vỡ tan. Lan sợ lắm, định giấu mảnh vỡ vào
góc bếp. Nghĩ một lúc, Lan chạy ra gặp mẹ: – Mẹ ơi, con xin lỗi, con làm vỡ cốc của mẹ rồi! Mẹ ôm Lan, dịu dàng
nói: – Con biết nhận lỗi là mẹ vui rồi. Lần sau con cẩn thận hơn nhé! Mẹ dặn Lan đứng xa kẻo giẫm phải mảnh vỡ.
Lan thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.

1. Lan làm vỡ cái gì? A Cái bát sứ B Cốc thuỷ tinh C Lọ hoa của bà
2. Lúc đầu, Lan định làm gì?

A Giấu mảnh vỡ B Chạy đi gọi bố C Ngồi khóc thật to
3. Nhận lỗi xong, Lan thấy thế nào? A Buồn B Sợ hãi C Nhẹ nhõm
4. Câu chuyện khuyên em điều gì?

Bài 2: Chính tả: điền l hoặc n

ắng nghe ồi cơm ặng nề ước mắt

ời nói ấu ăn ấp lánh ụ cười

Bài 3: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng (dấu hỏi hay dấu ngã?)

1. xin … A lổi B lỗi 2. … vỡ A mảnh B mãnh
3. … tay A lở B lỡ

Bài 4: Luyện từ và câu: chọn từ chỉ màu xanh trong khung điền vào chỗ trống

xanh biếc xanh rì xanh non

1. Mầm cây mới nhú .

2. Bãi cỏ rậm .

3. Bầu trời thu trong .

Bài 5: Luyện từ và câu: trong đoạn văn, dấu gạch ngang báo lời nói của ai?

1. – Mẹ ơi, con xin lỗi, con làm vỡ cốc của mẹ rồi!
A Lời của mẹ B Lời của Lan

2. – Lần sau con cẩn thận hơn nhé! A Lời của mẹ B Lời của Lan

Bài 6: Viết đoạn văn nêu lí do thích một nhân vật

Viết đoạn văn (4–5 câu) nêu lí do em thích một nhân vật trong truyện.
Nhân vật nào, trong truyện gì? Nhân vật đã làm gì đáng quý? Em học được gì từ nhân vật?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 23

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. B (Cốc thuỷ tinh)
2. A (Giấu mảnh vỡ)
3. C (Nhẹ nhõm)
4. Khi làm sai, cần mạnh dạn nhận lỗi.

Bài 2: Chính tả: điền l hoặc n

lắng nghe nồi cơm nặng nề nước mắt lời nói nấu ăn lấp lánh nụ cười

Bài 3: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng (dấu hỏi hay dấu ngã?)

1. B (lỗi) 2. A (mảnh) 3. B (lỡ)

Bài 4: Luyện từ và câu: chọn từ chỉ màu xanh trong khung điền vào chỗ trống

1. Mầm cây mới nhú xanh non.
2. Bãi cỏ rậm xanh rì.
3. Bầu trời thu trong xanh biếc.

Bài 5: Luyện từ và câu: trong đoạn văn, dấu gạch ngang báo lời nói của ai?

1. B (Lời của Lan) 2. A (Lời của mẹ)

Bài 6: Viết đoạn văn nêu lí do thích một nhân vật

Gợi ý: Em thích bạn Lan trong câu chuyện «Chiếc cốc vỡ». Lan lỡ tay làm vỡ cốc nhưng không giấu
mẹ. Bạn mạnh dạn nói lời xin lỗi. Em học được ở Lan tính trung thực. Khi làm sai, em cũng sẽ nhận lỗi
như Lan.
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